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BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ-XÃ HỘI 
VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2011
_____________
Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo của Ủy ban Kinh tế- cơ quan chủ trì thẩm tra, ý kiến các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, ngày 4 tháng 11 năm 2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Đoàn thư ký Kỳ họp gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 và Phiếu xin ý kiến một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết. Đến 17 giờ ngày 5/11/2010, Đoàn thư ký kỳ họp đã nhận được 359 văn bản góp ý của các đại biểu Quốc hội. 

Căn cứ ý kiến các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu về một số vấn đề kinh tế xã hội và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. Sau khi trao đổi với đại diện Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội một số vấn đề như sau:

I. Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2010 

Đại đa số ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế- cơ quan chủ trì thẩm tra và của các cơ quan hữu quan. Các ý kiến thống nhất đánh giá, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn và thách thức, về cơ bản chúng ta đạt được mục tiêu tổng quát, theo đó tổng thể vĩ mô nói chung ổn định; kinh tế phục hồi khá nhanh, tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 6,7% (kế hoạch tăng 6,5%), xuất khẩu ước tăng 19,1%, cao hơn 3 lần so với kế hoạch; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, vị thế của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Kết quả năm 2010 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010. 
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Mặc dù kết quả tốt là cơ bản, xuyên suốt mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhưng qua ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân nêu trong Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì cử tri và nhân dân chưa thật sự phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng nhưng thiếu tính bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; hiệu quả đầu tư thấp; tỷ lệ nhập siêu lớn; bội chi ngân sách cao; giá cả nhiều mặt hàng và mặt bằng giá chung tăng, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết; tình trạng ô nhiễm môi trường còn nghiêm trọng; tai nạn, ùn tắc giao thông chưa được khắc phục. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. 

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan thể hiện trong dự thảo Nghị quyết phần đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc ban hành chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm cho chính sách, pháp luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong những năm sau. 

II. Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011
1. Về mục tiêu tổng quát 

Đa số đại biểu (271/359, bằng 75,49%) nhất trí với phương án mục tiêu tổng quát: “Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng:

Thứ nhất, trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, năm 2010 phục hồi khá nhanh, song vẫn bộc lộ không ít hạn chế, tiềm ẩn những rủi ro gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế này chính là mô hình tăng trưởng và cơ cấu nội tại của nền kinh tế không còn phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Kinh tế phát triển chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào yếu tố vốn và lao động; cơ cấu các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế còn chưa hợp lý, thiếu tính đồng bộ; hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam còn thấp, làm cho hiệu quả đầu tư, chất lượng tăng trưởng không cao, thiếu tính bền vững. Ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện của Việt Nam hiện nay và nhiều năm tới đây có mối quan hệ hữu cơ với mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế. Để kinh tế vĩ mô ổn định và có tính bền vững lâu dài, song song với các giải pháp mang tính ngắn hạn để duy trì các cân đối vĩ mô, chúng ta cần đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
Thứ hai, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế được coi là nội dung xuyên suốt trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và 10 năm tới. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm, có vị trí hết sức quan trọng, cần phải xây dựng nền tảng ban đầu, có những bước đi mang tính đột phá nhưng vững chắc để thực hiện định hướng trên. 
Từ thực tế và yêu cầu trên, cần phải gắn chặt ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế và phải đặt ưu tiên hàng đầu cho những mục tiêu này trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội năm 2011. Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị mục tiêu tổng quát như trong dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý.
2. Về các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Trong Báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ trình phương án mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 khoảng 7-7,5%. Nhiều đại biểu cho rằng, nên bỏ từ “khoảng” vì 7-7,5% đã là 1 khoảng. Qua tổng hợp Phiếu xin ý kiến, có 72,42% ý kiến đồng ý chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 tăng 7-7,5% so với năm 2010. Một số ý kiến đề nghị cần tính toán để ước tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bằng một con số, 7% hoặc 7,2% hoặc 7,5%, không nên để khung từ 7 đến 7,5% để làm cơ sở tính các cân đối khác về mặt giá trị của nền kinh tế, cũng như xác định các chính sách phân bổ nguồn lực trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. 
Một số đại biểu đề nghị, mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ nên 7% vì cho rằng, năm 2011 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, bất trắc; kinh tế trong nước phát triển chưa vững chắc, trong khi đó cần phải tập trung ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế và tăng khả năng bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, mặc dù năm 2010 có những khó khăn lớn, nhưng kinh tế phục hồi khá nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 6,7%. Năm 2011 mặc dù tập trung ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, nhiều khả năng chúng ta vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2010. Căn cứ ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, đề nghị Quốc hội chọn chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 là 7-7,5% để làm mục tiêu phấn đấu.

2.2 Về chỉ số giá tiêu dùng

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến, đa số đại biểu Quốc hội (262/359, bằng 72,99%) tán thành với phương án chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng không quá 7%. Một số ý kiến tán thành với phương án tăng khoảng 7%. Một số ý kiến khác đề nghị chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 6% hoặc không quá 8%; có ý kiến đề nghị chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 2 chữ số (10%). 
Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau:

Chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng trong mấy năm qua và đang ở mức khá cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định kinh tế vĩ mô; kinh tế và giá cả tăng cao, thu  nhập tăng thấp, đồng nghĩa với đời sống của số đông người lao động và dân cư không được cải thiện, một bộ phận khó khăn hơn, sẽ không phù hợp với mục tiêu chung, ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Kiểm soát lạm phát cần được coi là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội năm 2011. Hơn nữa theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế và ý kiến của đại biểu Quốc hội, mặt bằng giá năm 2011 mặc dù tiếp tục chịu tác động của một số yếu tố như điều chỉnh giá một số mặt hàng cơ bản, nhưng cũng có những yếu tố giảm áp lực tăng so với năm 2010, cụ thể là: (i) Tốc độ phục hồi kinh tế thế giới năm 2011 được dự báo chậm lại so với năm 2010 nên chỉ số giá hàng hóa trên thị trường thế giới dự báo sẽ không tăng cao; (ii) Trong năm 2011, giá hàng hóa thị trường trong nước không còn chịu nhiều sức ép do tác động của gói kích thích kinh tế được triển khai trong năm 2009. Để phát triển bền vững, hiệu quả, các doanh nghiệp cần áp dụng đồng bộ các biện pháp đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành, đổi mới kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm; các cơ quan Nhà nước và các tổ chức hữu quan thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý giá, định hướng tiêu dùng, tổ chức tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, đề nghị Quốc hội quyết định chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng không quá 7%, như vậy đòi hỏi Chính phủ phải tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện mục tiêu trên.
2.3. Về tỷ lệ nhập siêu
Qua kết quả Phiếu xin ý kiến, đa số đại biểu Quốc hội (278/359 Phiếu, bằng 77,44%) tán thành với phương án tỷ lệ nhập siêu năm 2011 không quá 18% kim ngạch xuất khẩu; một số ý kiến tán thành với phương án tăng dưới 20%; một số ý kiến đề nghị tỷ lệ nhập siêu khoảng 15%, 12%, 10-15%. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo Tờ trình của Chính phủ, năm 2011 nhập siêu dự kiến là 19,5% kim ngạch xuất khẩu, tương đương 14,6 tỷ USD, dễ dẫn đến thâm hụt cán cân vãng lai lớn. Trong khi dự trữ ngoại hối nhà nước đã giảm mạnh và khó có thể tăng nhiều trong năm tới, mức thâm hụt cán cân vãng lai tiếp tục ở mức cao sẽ gây mất cân đối về cung cầu ngoại tệ, gây sức ép lên tỷ giá VND. Thời gian qua, tình trạng nhập khẩu hàng tiêu dùng, nhất là hàng tiêu dùng cao cấp đắt tiền còn chiếm tỷ trọng đáng kể; nhiều mặt hàng tiêu dùng trong nước có thể sản xuất được. Trước mắt cũng có nhiều khả năng sản xuất một số máy móc, thiết bị, vật tư thay thế nhập khẩu. Do vậy, giảm tỷ lệ nhập siêu là một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của phát triển, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu còn cao. Cơ cấu nền kinh tế, trước hết là cơ cấu công nghiệp còn bất hợp lý, cần được cơ cấu lại theo hướng tăng xuất khẩu, giảm bớt phụ thuộc vào nhập khẩu, nhưng đòi hỏi có thời gian, chưa thể khắc phục trong một, hai năm tới. Việc đặt tỷ lệ nhập siêu không quá 18% kim ngạch xuất khẩu là phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay của nước ta, phù hợp với mục tiêu tổng quát và hài hòa giữa 2 mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Nếu giảm tỷ lệ nhập siêu xuống quá thấp so với các năm trước thì khó khả thi và tác động trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu vốn phụ thuộc khá nhiều vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu. 
Với thực tế và yêu cầu trên, xin trình Quốc hội quyết định tỷ lệ nhập siêu năm 2011 không quá 18% kim ngạch xuất khẩu, đồng thời đề nghị, Chính phủ có những giải pháp quyết liệt để phấn đấu giảm tỷ lệ nhập siêu hơn nữa.
2.4. Về một số chỉ tiêu khác

Một số ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu bội chi ngân sách không quá 5%.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo giải trình, tiếp thu khi trình Quốc hội xem xét, quyết định Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, xin không đưa chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước vào Nghị quyết này. 
3. Về một số nhiệm vụ, giải pháp chính

Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như trong dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm và nhấn mạnh một số nội dung cụ thể trong từng nhiệm vụ, giải pháp.

Tiếp thu ý kiến nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nhấn mạnh việc thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế; tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tương xứng với vị trí, vai trò chiến lược của khu vực này; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển; tăng cường quản lý nhà nước và thực hiện quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước nói chung và tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nói riêng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện những nội dung này trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai của Dự thảo Nghị quyết.

Đối với nhóm vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, như: sự chênh lệch quá lớn về sự phát triển, mức chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, giữa các tầng lớp dân cư; yêu cầu về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát và thể hiện lại nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ ba của Dự thảo Nghị quyết về Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội; tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội và môi trường bức xúc. 
Trong nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và nhấn mạnh một số vấn đề như: thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng, cơ hội và mức độ tiếp cận của các doanh nghiệp đến các nguồn lực; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng,...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được thể hiện tương đối chi tiết trong Báo cáo của Chính phủ; trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 chỉ nhấn mạnh và lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp lớn có khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, tạo bước chuyển biến mạnh, liên quan trực tiếp đến kế hoạch năm 2011 gắn với tầm nhìn trung hạn và Kế hoạch 5 năm tới. Một số ý kiến góp ý về kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo rà soát, để hoàn chỉnh Nghị quyết trước khi ban hành. 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề kinh tế-xã hội và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, kính trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết sau khi đã được tiếp thu, chỉnh lý nói trên.
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